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TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     *                                                     Đông Hà, ngày 02 tháng 7 năm 2007
     Số: 222-KL/TU

KẾT LUẬN

HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHOÁ XIV)

tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13, hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng 
(khoá IX) “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”
---

Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) đã thảo luận các nội dung báo cáo của BCS Đảng UBND tỉnh về đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 13 hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khoá IX) “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, thống nhất kết luận như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

5 năm thực hiện Nghị quyết 13 hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khoá IX), Chương trình hành động số 22-CTHĐ/TU của Tỉnh uỷ, kinh tế hợp tác và hợp tác xã của tỉnh đã có bước phát triển tích cực cả về quy mô, chất lượng và loại hình tổ chức hoạt động.
Số lượng HTX, tổ hợp tác đã tăng lên đáng kể; các HTX cũ từng bước được chuyển đổi, các HTX mới tiếp tục phát triển theo hướng tích cực và đa dạng hơn. Chất lượng dịch vụ ngày càng nâng lên đáp ứng yêu cầu cơ bản trong sản xuất, tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Toàn tỉnh hiện có 385 HTX (tăng 47 HTX so với năm 2002), với trên 135.000 xã viên.
Các HTX được củng cố một bước về tổ chức quản lý, vốn quỹ, về trách nhiệm và quan hệ giữa xã viên với HTX. Hoạt động của các HTX được đổi mới thiết thực, gắn với lợi ích của xã viên, cơ bản tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Luật HTX.
Kinh tế hợp tác phát triển đa dạng với nhiều hình thức tổ chức thích hợp trong các ngành, lĩnh vực và địa bàn. Đến nay toàn tỉnh có 2.175 tổ hợp tác, so với năm 2002 tăng 1.175 tổ. Các hình thức kinh tế hợp tác đã phát huy được tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh và góp phần tích cực vào công tác xoá đói giảm nghèo.
Nhìn chung, kinh tế tập thể ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong nền kinh tế nói riêng và xã hội nói chung; hỗ trợ và thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trong nông nghiệp và nông thôn. Kinh tế hợp tác và HTX đã có bước phát triển mới. Các HTX nông nghiệp đã làm được các khâu dịch vụ cơ bản, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Số HTX nông nghiệp hoạt động dịch vụ tổng hợp có chiều hướng tăng và hoạt động có hiệu quả hơn. Nhiều HTX, tổ hợp tác đã tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; tích cực chuyển đổi phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với nhu cầu thực tế của xã viên, do đó tình hình sản xuất, kinh doanh của HTX, tổ hợp tác đã đi vào ổn định, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, khắc phục tình trạng thua lỗ kéo dài, có tích luỹ để tái sản xuất mở rộng.
Ngoài việc huy động thêm các nguồn lực, đổi mới các hoạt động kinh doanh dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… nhiều HTX đã đầu tư vốn tự có kết hợp với huy động vốn góp của cộng đồng dân cư lồng ghép với nguồn vốn từ các chương trình, dự án của các tổ chức trong và ngoài nước để triển khai xây dựng được nhiều công trình hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất và dân sinh, nhất là chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, bê tông hoá giao thông nông thôn… góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Bên cạnh đó, các HTX đã từng bước liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau, liên kết giữa các HTX với các tổ chức kinh tế, nhằm tăng thêm các nguồn lực để giải quyết có hiệu quả các khâu dịch vụ đầu vào, đầu ra, nhằm hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ và kinh tế trang trại.
Thu nhập và đời sống bà con xã viên từng bước được cải thiện. Các chính sách phát triển giáo dục, y tế, văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao, ứng dụng khoa học kỹ thuật… được triển khai tích cực và có nhiều mặt tiến bộ. Các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công đã đến được với bà con nông, ngư dân thông qua vai trò của HTX, tổ hợp tác. Hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường, dân chủ được phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX đã được chú trọng. Liên minh HTX&DNNQD đã phối hợp với các địa phương mở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý theo 3 chức danh: chủ nhiệm, kế toán trưởng và trưởng ban kiểm soát. Ngoài ra các cấp, các ngành cũng đã mở nhiều lớp dạy nghề cho người lao động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho xã viên.
Sau 5 năm nghị quyết 13 hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng (khoá IX) được triển khai, nhận thức của đội ngũ cán bộ về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể từng bước được nâng lên.
Cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp bước đầu đã xây dựng được các kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, đồng thời đã quan tâm hỗ trợ cho kinh tế tập thể phát triển.
II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM:

- Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 13 hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng (khoá IX) của một số cấp uỷ Đảng chưa nghiêm túc, chất lượng chưa cao; phần lớn chỉ quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở huyện, xã; nghị quyết chưa đến được với nhiều cơ sở và xã viên; thời gian quán triệt ở cơ sở bị rút ngắn; nhận thức của cán bộ, đảng viên về phát triển kinh tế tập thể, về bản chất, mô hình HTX kiểu mới chưa đúng mức; chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của xã viên về kinh tế hợp tác và HTX, chưa tạo được niềm tin, tâm lý vững vàng cho xã viên khi tham gia phát triển kinh tế HTX. Thậm chí có nơi nhận thức còn lệch lạc về quan điểm phát triển kinh tế tập thể như chia nhỏ quy mô HTX, không gắn với hiệu quả kinh tế và phát triển đúng hướng.
- Vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp đối với kinh tế hợp tác và HTX còn lúng túng, bị buông lỏng. Nhiều chủ trương, chính sách mà Nghị quyết 13 hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng và Luật HTX đề ra chưa được cụ thể hoá để triển khai thực hiện. Nhà nước chưa có những biện pháp tích cực cụ thể gắn với tình hình thực tế của từng địa phương, từng ngành để thúc đẩy HTX, tổ hợp tác phát triển ổn định. Thiếu sự quan tâm trong lãnh, chỉ đạo và chưa có cơ chế, chính sách khuyến khích đồng bộ nên kinh tế hợp tác phát triển tự phát, manh mún. Chưa có một hệ thống quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể từ tỉnh đến tận cơ sở. Hệ thống liên minh HTX, tổ hợp tác phát triển chậm, chất lượng hiệu quả chưa cao.
- Kinh tế tập thể phát triển chưa đúng mức; chất lượng hoạt động và quản lý của nhiều HTX, tổ hợp tác còn thấp, hầu hết đang trong giai đoạn chuyển đổi. Vai trò “bà đỡ” của HTX còn yếu. Phần lớn các HTX, tổ hợp tác quy mô nhỏ, vốn ít, nhiều xã viên vẫn chưa góp vốn tối thiểu theo điều lệ; khả năng huy động vốn yếu, các yếu tố về kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Hầu hết các HTX chưa xây dựng được chiến lược sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp đa ngành, đa nghề, sản xuất kinh doanh - dịch vụ tổng hợp mà chủ yếu tập trung một số dịch vụ mang tính truyền thống như thuỷ lợi, vật tư, thú y... 
- Hoạt động và trình độ quản lý của nhiều HTX còn thấp, nhất là HTX nông nghiệp sản xuất, kinh doanh còn lúng túng, hiệu quả chưa cao, phương án sản xuất, kinh doanh chưa được tính toán kỹ. Tính ổn định trong sản xuất, kinh doanh của các HTX, tổ hợp tác còn thấp hơn so với các loại hình kinh tế khác, từ nguồn nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh đến năng lực sản xuất, thị trường tiêu thụ và nguồn nhân lực, trong khi đó lại không quan tâm mở rộng sự hợp tác liên kết trong sản xuất kinh doanh dịch vụ. Có không ít HTX hoạt động “cầm chừng”, chỉ mang tính hình thức, việc “thu đầu sào” và thu thêm từ các dịch vụ khác để duy trì hoạt động của HTX vẫn còn phổ biến. Lợi ích kinh tế và xã hội đem lại cho thành viên chưa nhiều. Vai trò, vị trí của kinh tế tập thể bị xem nhẹ, chưa được thể hiện trong thực tế, chưa cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân trong hội nhập kinh tế quốc tế.
- Đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế HTX chưa được chú trọng đào tạo căn bản, chất lượng đào tạo thấp. Trình độ quản lý, năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh của đội ngũ cán bộ còn nhiều yếu kém, thiếu đổi mới tư duy kinh tế nên chưa thật mạnh dạn mở ra các hình thức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có hiệu quả; chưa yên tâm làm việc lâu dài trong HTX. Nhiều HTX không sử dụng cán bộ đã được đào tạo (do xã viên không bầu). Lao động có trình độ chuyên nghiệp còn thiếu khá trầm trọng. Người lao động chưa thật sự yên tâm làm việc tại các cơ sở kinh tế tập thể. Tâm lý tiểu nông, trông chờ, ỷ lại còn nặng nề trong đội ngũ cán bộ HTX và xã viên. 
Những yếu kém nói trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là:

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, xã viên còn lệch lạc, chưa hiểu đúng bản chất của HTX kiểu mới, không thấy được yêu cầu phải phát triển kinh tế tập thể trong điều kiện của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó lúng túng trong định hướng, chỉ đạo kinh tế tập thể.

- Việc tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với kinh tế tập thể chưa nghiêm; phát triển kinh tế tập thể chưa được coi là công việc trọng tâm; ở một số địa phương, cấp uỷ chưa chú trọng lãnh đạo kinh tế tập thể. Nhiều vấn đề tồn đọng  của HTX chậm được giải quyết như chưa giao đất, cho thuê đất và cấp giấy quyền sử dụng đất, công nợ… Thiếu kiểm tra, đôn đốc, thiếu nhân rộng điển hình tiên tiến.

- Việc cụ thể hoá nghị quyết của Đảng, Luật HTX còn chậm, nhiều nội dung về tổ chức quản lý tổ hợp tác, đào tạo, bảo hiểm xã hội bắt buộc, hỗ trợ khoa học công nghệ, đất đai… chưa được các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn cụ thể.
- Năng lực quản lý kinh doanh của đội ngũ cán bộ HTX còn nhiều hạn chế; bộ máy chỉ đạo, quản lý HTX từ tỉnh xuống cơ sở chưa được củng cố.

- Vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong việc vận động, giáo dục quần chúng tự nguyện tham gia xây dựng kinh tế tập thể còn hạn chế.
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT 13 HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ IX): 
1. Một số chỉ tiêu cụ thể:

- Tập trung củng cố 100% các HTX hiện có theo nội dung mô hình HTX kiểu mới, phấn đấu đến năm 2010 không còn HTX yếu kém.
- Đưa tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể từ 10 – 12%/năm, trong đó tỷ trọng kinh tế HTX chiếm 9 – 10% GDP của tỉnh.
- Nâng số lượng HTX sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có hiệu quả từ 80% trở lên, số HTX làm ăn có lãi chiếm 85 – 90%.

- Tỷ lệ HTX khá giỏi đạt 50% trở lên.
2. Nhiệm vụ:
- Trên cơ sở tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 13 hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (khoá IX), các cấp, các ngành tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2007 – 2010, trong đó xác định lộ trình, bước đi cụ thể, đề ra những giải pháp khả thi để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; gắn kế hoạch phát triển các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác với chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các địa phương.

- Phát triển mạnh mẽ các loại hình kinh tế tập thể đa dạng về hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh như các loại hình tổ hợp tác, HTX kiểu mới. Khuyến khích thành lập các liên hiệp HTX và lập mới một số HTX ở những địa phương còn có khả năng phát triển HTX (như Đakrông, Hướng Hoá); chú ý các lĩnh vực vệ sinh môi trường, chợ, vận tải, giết mổ, chế biến gia súc – gia cầm, sản xuất và tiêu thụ rau an toàn… Mở rộng các loại hình quỹ tín dụng nội bộ ở những nơi đủ điều kiện và có nhu cầu thực sự.  

Tập trung chỉ đạo các HTX điện năng tiến hành xây dựng điều lệ HTX, xác định tư cách xã viên, hình thành vốn điều lệ và bộ máy quản lý của HTX, đồng thời xây dựng phương án hoạt động dịch vụ kinh doanh của HTX theo hướng tổng hợp đa ngành. 

Đối với các HTX còn nợ vốn của Nhà nước, các ngành, các cấp liên quan phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ HTX xây dựng phương án xử lý công nợ có tính khả thi để sớm thu hồi công nợ; đồng thời tiến hành giải thể các HTX sản xuất, kinh doanh không có hiệu quả, tồn tại hình thức để chủ động phòng tránh tình trạng nợ đọng vốn vay.
- Tích cực xây dựng hệ thống tổ chức, lãnh đạo, quản lý về mặt nhà nước để hướng dẫn, đôn đốc các tổ hợp tác hiện có tiến hành đăng ký hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thiết lập quan hệ kinh tế và giải quyết tranh chấp xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục vận động thành lập tổ hợp tác ở địa bàn miền núi, vùng biển và trong các lĩnh vực đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, trồng cây lâm nghiệp, xây dựng kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình. 
- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ HTX. Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý, kỹ thuật, tin học cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX; đào tạo tại chỗ hoặc gửi đào tạo ở các trình độ khác nhau (trung cấp, cao đẳng, đại học…); đào tạo nghề cho xã viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể. Phấn đấu đến năm 2010 cán bộ chủ chốt HTX được đào tạo đạt 20% có trình độ đại học, 40% có trình độ trung cấp. Có phương án gắn việc quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ HTX. Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ HTX thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX, tạo điều kiện cho cán bộ HTX yên tâm, nỗ lực phấn đấu phục vụ lâu dài cho HTX.
- Dành một phần kinh phí hợp lý từ ngân sách để hỗ trợ HTX trong việc đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, bảo quản và chế biến nông - lâm - hải sản, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường.
- Khẩn trương xây dựng đề án thành lập quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh theo một lộ trình hợp lý, phù hợp với khả năng của tỉnh, nhằm tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ, khuyến khích HTX đầu tư sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hỗ trợ kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình và kinh tế trang trại phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả cao.      

3. Một số giải pháp:
- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 13 hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (khoá IX), Luật HTX năm 2003 và Kết luận hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13 “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” đến tận chi bộ và cán bộ, xã viên HTX nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về kinh tế hợp tác, HTX kiểu mới trong đội ngũ cán bộ và xã viên.

- Tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng; đẩy mạnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể. Cụ thể hoá các chính sách trong Luật HTX và Nghị định số 88-NĐ/CP để có cơ sở triển khai thực hiện. Sớm thành lập hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể theo đúng tinh thần Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006 – 2010. 
Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể. Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể từ tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX&DNNQD trong quá trình thực hiện nhiệm vụ củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.
- Đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh theo hướng đa ngành, đa nghề, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hoá. Các HTX, tổ hợp tác phải hoạt động theo cơ chế thị trường, lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh làm mục tiêu hoạt động trên cơ sở đó để lựa chọn phương thức kinh doanh phù hợp với năng lực và điều kiện của mình; từng bước ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của xã hội.

- Có cơ chế huy động vốn góp bằng nhiều hình thức khác nhau như bằng tiền, bằng quyền sử dụng đất, bằng các tư liệu sản xuất; đồng thời xử lý nghiêm minh theo luật đối với những xã viên chiếm dụng vốn HTX, quản lý, sử dụng vốn, tài sản của HTX không minh bạch… Chú trọng tăng vốn góp của xã viên. 
- Mở rộng liên kết giữa các cơ sở kinh tế tập thể, kinh tế tập thể với doanh nghiệp trên cơ sở thực hiện sự phân công lao động từng khâu, từng địa bàn để tạo thành một mạng lưới hoạt động rộng lớn, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp để hỗ trợ kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển.
- Tổ chức tốt việc kiểm tra các HTX và các loại hình kinh tế hợp tác hoạt động theo đúng nguyên tắc: hợp tác, tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; đúng pháp luật.
- Chú trọng công tác quy hoạch, tạo điều kiện cho các HTX hình thành vùng chuyên canh lớn để mở rộng trồng trọt, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho khu vực kinh tế tập thể như điện, nước, thông tin liên lạc, thực hiện các chính sách đất đai; tạo điều kiện cho HTX, tổ hợp tác tiếp cận với kỹ thuật tiên tiến, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.
- Quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo đội ngũ lao động hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tập thể. Khuyến khích các HTX lập quỹ khuyến học từ một phần lợi nhuận thu được, đồng thời kết hợp đóng góp của xã viên với HTX, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, sự hỗ trợ của Nhà nước… để tạo điều kiện cho người lao động ở khu vực kinh tế tập thể có thể học tập, tham gia trao đổi kinh nghiệm ở trong nước và nước ngoài.
Các huyện, thị uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ quán triệt kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đến tận chi bộ để tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh có giải pháp cụ thể triển khai thực hiện kết luận trên. Văn phòng và các ban của Tỉnh uỷ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ./.
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